
             SỞ Y TẾ                                           

Số ngày cấp
Số quyết 

định

1
TRẦN MINH 

CHÂU 
01/08/1974 072074010451 28/09/2021

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học

Số 9, hẻm 48, khu 

phố 3, phường 3, 

thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

nhà thuốc

0068 0068 29/01/2016 1477
Cấp điều 

chỉnh
04/11/2024

2
HUỲNH THÚY 

HOA
02/08/2000 072300004596 20/08/2021

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

cao đẳng

20 khu phố Hiệp 

Nghĩa, phường Hiệp 

Ninh, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

quầy thuốc

2580 1477 Cấp mới 04/11/2024

3
HỒ THỊ VIÊN 

AN
11/01/1991 072191009156 27/12/2021

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học

7, Tổ 4, khu phố 

Long Thời, phường 

Long Thành Bắc, 

Thị xã Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh 

Bán lẻ 

dược

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

nhà thuốc

2581 1477 Cấp mới 04/11/2024

4
LỮ THỊ NGỌC 

TRÂM
29/07/1995 072195005808 30/10/2023

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

cao đẳng

Khu phố 1, phường 

3, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

quầy thuốc

2582 1477 Cấp mới 04/11/2024

5

TRƯƠNG QUẾ 

ANH 

19/09/1996 072196006712 16/01/2022

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

cao đẳng

Ấp Trường Lưu, xã 

Trường Đông, thị xã 

Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

quầy thuốc

2583 1477 Cấp mới 04/11/2024

6
TRẦN THỊ MỸ 

HẠNH
15/07/1990 072190003698 14/02/2022

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học

Ấp Tân Thuận, xã 

Tân Thành, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

nhà thuốc

2584 1477 Cấp mới 04/11/2024

7 LÊ LONG BIÊN 26/02/1981 072081008540 27/10/2022

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học

Khu phố Lộc An, 

phường Trảng Bàng, 

thị xã Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

nhà thuốc

0784 0784 02/06/2015 1477
Cấp điều 

chỉnh
04/11/2024

Số CMND/Căn cước

STT Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Địa chỉ thường 

trú

Phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn

Vị trí hành 

nghề

Chứng chỉ hành nghề dược

Đã cấp
Số 

chứng  

chỉ 

mới

Ngày cấp

Hình 

thức 

cấp

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH TÂY NINH        



Số ngày cấp
Số quyết 

định

Số CMND/Căn cước

STT Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Địa chỉ thường 

trú

Phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn

Vị trí hành 

nghề

Chứng chỉ hành nghề dược

Đã cấp
Số 

chứng  

chỉ 

mới

Ngày cấp

Hình 

thức 

cấp

8
PHẠM MINH 

THỊNH
30/9/2001 072201003418 06/10/2022

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

cao đẳng

Trường Thọ, Trường 

Hòa, thị xã Hòa 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

quầy thuốc

2585 1477 Cấp mới 04/11/2024

9
ĐẶNG THỊ KIM 

THOA
23/11/1970 066170019787 27/12/2021

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học

10 Phạm Văn 

Xuyên, Khu phố 6, 

phường 3, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

nhà thuốc

1833
1833/CCHN-

D-SYT-TNI
23/04/2020 1511

Cấp điều 

chỉnh
11/11/2024

10
TRẦN THỊ KIM 

THOA 
14/01/1997 072197008354 15/9/2022

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học

Ấp Sân Bay, xã Tân 

Phong, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

nhà thuốc

2579
2579/CCHN-

D-SYT-TNI
22/10/2024 1511

Cấp điều 

chỉnh
11/11/2024

11

LÊ TRẦN 

THANH 

NGUYÊN 

05/11/1995 072195004206 02/04/2021

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học

281 Tổ 15 Ấp Hội 

Phú, xã Tân Hội, 

huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

nhà thuốc

2586 1533 Cấp mới 19/11/2024

12
TRỊNH THỊ 

THÚY KIỀU
13/11/1993 072193000059 17/8/2022

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học

1249 Khu phố 1, Thị 

Trấn Bến Cầu, 

huyện Bến Cầu, tỉnh 

Tây Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

nhà thuốc

2587 1478 17/05/2019 1558

cấp lại 

do mất 

CCHND

27/11/2024

13
HỒ PHẠM 

NGỌC CHÂU
21/8/1989 072189003604 03/03/2022

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học

Xã Lợi Thuận, 

huyện Bến Cầu, tỉnh 

Tây Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

nhà thuốc

2588 Cấp mới 09/12/2024


